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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Luật giáo dục Đại học số: 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Quyết định số: 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường Đại học;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Khoa Âm nhạc.

Khoa Âm nhạc xây dựng Kế hoạch năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
1. Quy mô ngành đào tạo

Năm học 2019 - 2020, Khoa Âm nhạc có 9 lớp với tổng số 94 học sinh, sinh viên đào tạo ở các ngành : Đại học Thanh nhạc, Trung cấp năng khiếu thanh nhạc, Trung cấp năng khiếu nhạc cụ Organ, Ghitar... ở các hệ Đại học chính quy, Đại học Liên thông chính quy, Trung cấp năng khiếu Âm nhạc.
	STT
	Hệ đào tạo
	Lớp
	Khóa học
	Sô lượng HSSV
	Ghi chú

	1
	Đại học Thanh nhạc
	ĐHTN K4
	2016 -2020
	7
	

	2
	
	ĐHTN K5
	2017 -2021
	8
	

	3
	
	ĐHTN K6
	2018 -2022
	12
	

	4
	
	ĐHTN K7
	2019 -2023
	16
	

	5
	Trung cấp năng khiếu âm nhạc
	TCNK K30
	2017 – 2020
	10
	

	6
	
	TCNK K31
	2018 – 2021
	18 
	

	7
	
	TCNK K32
	2019 – 2022
	16 
	

	8
	Đại học liên thông Thanh nhạc
	ĐH LTTN K6A
	2018 – 2020
	2
	

	9
	
	ĐH LTTN K6B
	2018 – 2021
	5
	

	Tổng
	
	9 lớp
	
	94 HSSV
	


2. Quy mô về giảng viên và bộ máy tổ chức
2.1. Quy mô giảng viên: Khoa có 14 CBGV cơ hữu: 12 CBGV, 2 CBHC. Trong đó có 1NCS, 10 Thạc sĩ, 2 Cao học và 1 Cử nhân.
	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Trình độ
Chuyên môn
	Ghi chú

	1
	ThS. Phạm  Hoàng Hiền
	Trưởng khoa ÂN
	
	

	2
	ThS Bùi  Thu
	Phó khoa ÂN
	
	

	3
	ThS Nguyễn Tiến Thành
	Trưởng Bộ môn Lý luận Âm nhạc
	
	

	4
	ThS Trịnh Bảo Khuyên
	Trưởng Bộ môn Thanh nhạc - nhạc cụ
	
	

	5
	ThS Mai Đông
	Phó Bộ môn Thanh nhạc - nhạc cụ
	
	

	6
	ThS Lê Thu Trang
	Giảng viên
	
	

	7
	ThS Phạm Ngọc Đỉnh
	Giảng viên
	
	

	8
	ThS Phạm Hồng Hải
	Giảng viên
	
	

	9
	ThS Lê Minh Tuyết
	Giảng viên
	
	

	10
	ThS Đỗ My Lam
	Giảng viên
	
	

	11
	ThS Lê Mai Ly
	Giảng viên
	
	

	12
	Đinh Văn Luận
	Giảng viên
	
	

	13
	Phạm Đắc Thịnh
	Giáo vụ khoa
	
	

	14
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Giáo vụ khoa
	
	


2.2. Bộ máy tổ chức
Khoa Âm nhạc hiện có 01 Phó trưởng khoa- phụ trách khoa; 01 phó khoa; 2 Phó trưởng bộ môn - phụ trách ; 01 phó bộ môn; 02 giáo vụ khoa chuyên trách được phân công phân nhiệm cụ thể theo quy chế lao động của nhà trường.

Khoa có 02 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Thanh nhạc - Nhạc cụ, Bộ môn Lý luận âm nhạc. Cả 2 bộ môn chịu trách giảng dạy trực tiếp tại khoa Âm nhạc, ngoài ra còn tham gia giảng dạy tại các khoa Giáo dục mầm non và Sư phạm nghệ thuật.
2.3. Phân công nhiệm vụ cho từng chức danh

	TT
	Họ và Tên

Chức vụ
	Số lượng
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Thị Hoàng Hiền - Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa
	01
	1. Quản lý, điều hành tất cả các công việc chung của khoa.

2. Quản lý trực tiếp hoạt động chuyên môn của khoa

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc khoa (Thanh nhạc, nhạc cụ); tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

3. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

4. Quản lý về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các học phần theo thời khoa biểu.

5. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường thông qua:

6. Công tác tự đánh giá tháng.

7. Dự giờ sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

8. Triển khai kế hoạch dự giờ giảng viên theo kế hoạch chung.

9. Lập kế hoạch và triển khai công tác dự giờ sát hạch giảng viên mới, học phần mới đúng quy trình.

10. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.
11. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

12. Tham gia giảng dạỵ, NCKH và công tác chuyên môn theo quy định.
13. Chịu trách nhiệm công tác NCKH của CBGV trong khoa. Đề tài, Hội nghị, hội thảo khoa học,

14. Chịu trách nhiệm công tác biểu diễn các chương trình văn nghệ trong và ngoài nhà trường.

	2
	Bùi Thị Thu –
Phó khoa
	01
	1. Quản lý trực tiếp mảng HCGD cấp khoa. Phân công lịch trực khoa.

2. Quản lý công tác hoạt động và rèn luyện của HSSV

3. Cùng với trưởng khoa và các bộ môn quản lý các hoạt động NCKH cấp khoa:  Chất lượng NCKH, Đề tài, Hội nghị, hội thảo khoa học.

4. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ môn tham gia các hoạt động xây dựng và biên soạn giáo trình, kế hoạch bài giảng và chương trình giảng dạy các ngành học

5 . Phụ trách trang Website của Khoa

6 .Theo dõi và quản lý hoạt động của GVCV, kết hợp với phòng CTHSSV rà soát công tác GVCV
7.Phụ trách trực tiếp và tổ chức các hoạt động xã hội của khoa

8.Tham gia giảng dạỵ, NCKH và công tác chuyên môn theo quy định.
9.Trực HCGD khoa, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa đủ định mức theo Quy chế.

	3
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
- Phó Bộ môn Phụ trách Bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ
	01
	1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu, học liệu  tham khảo nhóm môn học thuộc bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ.

2. Thường xuyên, định kỳ, đột xuất (nếu có)/tháng có báo cáo công tác và kế hoạch công tác bộ phận phụ trách bằng văn bản với Phụ trách khoa.

3. Tham gia công tác giảng dạy theo phân công.

4. Trực HCGD khoa, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa đủ định mức theo Quy chế.

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ.

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
7. Xây dựng các kế hoạch chấm thi Học phần, Học kỳ và Tốt nghiệp.

8. Tham gia trực tiếp ( dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa) tổ chức các chương trình biểu diễn của trường phục vụ nhà trường và xã hội.

	4
	Nguyễn Tiến Thành – Phó Bộ môn phụ trách Bộ môn Lý luận Âm nhạc
	01
	1. Quản lý toàn diện hoạt động giảng dạy của Bộ môn LLÂN: Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; 
2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu, học liệu  tham khảo nhóm môn học thuộc bộ môn LLÂN; 
3. Tham gia công tác giảng dạy, công tác cố vấn học tập theo phân công.

4. Trực HCGD khoa, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa đủ định mức theo Quy chế.
5. Thường xuyên, định kỳ, đột xuất (nếu có)/tháng có báo cáo công tác và kế hoạch công tác bộ phận phụ trách bằng văn bản với Phụ trách khoa.
6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn Lý luận Âm nhạc;

7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
8.Xây dựng các kế hoạch chấm thi Học phần, Học kỳ và Tốt nghiệp.

	5
	Mai Đông
- Phó Bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ
	01
	1. Quản lý toàn diện hoạt động giảng dạy của các môn nhạc cụ: Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; 
2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu, học liệu  tham khảo nhóm môn học thuộc  môn Nhạc cụ; 
3. Tham gia công tác giảng dạy, công tác cố vấn học tập theo phân công.

4. Trực HCGD khoa, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa đủ định mức theo Quy chế.
5. Thường xuyên, định kỳ, đột xuất (nếu có)/tháng có báo cáo công tác và kế hoạch công tác bộ môn phụ trách bằng văn bản với Phụ trách khoa.
6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của môn Nhạc cụ
7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
8.Tham gia trực tiếp ( dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa) tổ chức các chương trình biểu diễn của trường phục vụ nhà trường và xã hội.

	6


	Giảng viên

1. Lê Thu Trang

2. Phạm Hồng Hải

3. Lê Thị Tuyết

4. Đỗ Thị Lam

5. Lê Mai Ly

6. Đinh Luận

7. Phạm Ngọc Đỉnh
	07
	1. Giảng dạy các học phần theo phân công 

2. Tham gia công tác chuyên môn theo quy định (Hướng dẫn thực tập, thực tế, coi thi, chấm thi, Tham gia công tác trực chuyên môn tại khoa)

3. Tham gia công tác giảng viên cố vấn theo phân công.

4. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo và tự đào tạo theo quy định.
5. Tham gia các chương trình biểu diễn của nhà trường.

	 7
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giáo vụ khoa
	01
	1. Theo dõi hoạt động giảng dạy thường xuyên (theo thời khóa biểu) của GV và SV.

2. Theo dõi và điều chỉnh tiến độ giảng dạy; thu phiếu điểm tín chỉ của giảng viên nộp phòng Đào tạo.
3. Kiểm tra tiến độ giảng dạy, báo cáo điều kiện thi giữa kỳ, điều kiện thi kết thúc học phần, thu và lưu trữ phiếu điểm tổng hợp đưa về phòng đào tạo.

4. Chuẩn bị kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng

5. Phối hợp phòng QL Đào tạo xây dựng lịch học tổng thể toàn khoa theo từng học kỳ, năm học.

6. Báo cáo hành chính giáo dục hàng tháng, Soạn các văn bản quản lý cấp khoa cho phụ trách khoa chỉnh sửa, ký duyệt báo cáo.

7. Lập kế hoạch học kỳ phụ, kỳ linh hoạt hàng năm

8. Các vấn đề liên quan đến tổng hợp, vào điểm học tập cho học sinh hệ TCNK

9. Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán

10. Lập kế hoạch và triển khai các học phần của các lớp  trong năm học.

11. Phối hợp Trưởng khoa xây dựng kế hoạch công tác tháng, báo cáo tháng.

12. Thông tin mời họp cấp bộ môn, cấp khoa, cấp trường đến cán bộ giảng viên khoa

13. Các vấn đề liên quan đến kết quả rèn luyện HSSV
14. Đăng bài viết trên Website khoa

	8
	Phạm Đắc Thịnh – Giáo vụ khoa
	01
	1. Tiếp nhận thông tin của SV về chuyển trường, bảo lưu kết quả, nghỉ học dài ngày; 
2. Tiếp nhận thông tin các công văn đến, công văn đi.

3. Các vấn đề liên quan đến kết quả rèn luyện đạo đức của HSSV.

4. Trực hành chính tại văn phòng khoa theo dõi biến động giảng viên để điều chỉnh linh hoạt (khi cần); ghi nhật ký lao động của khoa; Chấm công giảng viên trong khoa; 

5. Kết hợp cùng phòng CSVC tham gia phục vụ tăng âm loa máy trên các hội trường, nhà biểu diễn( theo lệnh điều động)
6. Giảng dạy các học phần theo phân công đối với các lớp Hệ TCNK, SPÂN, SPMN
6. Đệm đàn thi học kỳ cho các lớp TCNK Thanh nhạc.

	Tổng số CBGV khoa
	14
	


3. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Âm nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Đào tạo âm nhạc ở các trình độ Đại học và Trung cấp năng khiếu, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao lĩnh vực âm nhạc cho khu vực Bắc Trung bộ và Nam sông Hồng.

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành: Thanh nhạc; Nhạc cụ phương Tây, Nhạc cụ truyền thống Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Gắn kết đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với các đoàn nghệ thuật, các nhà trường, các phòng văn hóa huyện, thị, các doanh nghiệp... gắn đào tạo với thực tiễn đảm bảo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
3.1. Nhiệm vụ đào tạo học kỳ I

	TT
	Thời gian
	Nội dung công tác
	Đối tượng
	Người

thực hiện
	Người

chỉ đạo

	1
	8/2019
	Báo cáo việc thực hiện học kỳ phụ năm 2019.
	SV khoa
	TKK
	Hoàng Hiền Bùi Thu
Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Tiếp tục triển khai công tác dạy học giáo dục quốc phòng 
	SV năm thứ 2
	SV các lớp năm 2
	

	
	
	-Chuẩn bị điều kiện giảng dạy năm học mới:

+ Hệ thống hồ sơ, sổ sách.

+ Thẩm định TBG, tài liệu /học liệu giảng dạy.

+ HSSV các lớp thực hiện năm học mới.
	CBGV, HSSV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Tiếp tục triển khai công tác NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền Bùi Thu
Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	2
	9/2019
	Tiếp nhận SV khóa mới: nhập học, học tuần lễ công dân đầu khóa và triển khai chương trình đào tạo theo kế hoạch.
	CBGV, HSSV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền Bùi Thu
Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	3
	10/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền
Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV, HSSV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Triển khai thi giữa học phần  (khi thực hiện được ½ chương trình đào tạo)
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	4
	11/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	Hoàng Hiền
Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Báo cáo công tác thi giữa học phần
	TKK
	TKK
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	- Tổ chức chương trình  Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt  Nam 20/11 
	CBGV, SV khoa
	CBGV, SV khoa
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	5
	12 /2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	Hoàng Hiền
Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Triển khai hội nghị cấp khoa
	
	
	

	
	
	- Tham gia công tác thi, chấm thi  học phần học kỳ I (2019-2020)
	
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết công tác học kỳ I và chuẩn bị điều kiện cho học kỳ II năm học 2019 - 2020
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	


3.2. Nhiệm vụ đào tạo học kỳ II

	TT
	Thời gian
	Nội dung công tác
	 Đối tượng
	Người thực hiện
	Người

chỉ đạo

	1
	1/ 2020
	Triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2019 – 2020
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí.
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	2
	2/ 2020
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Nghỉ tết âm lịch theo quy định
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	3
	3/ 2020
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	
	
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	
	
	

	
	
	Thi giữa học phần
	
	
	

	
	
	Tổ chức thi đấu TDTT, Văn nghệ cho các đội tuyển trong trường/ khoa nhân dịp 8/3, 26/3
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	4
	4/ 2020
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Triển khai thi giữa học phần  (khi thực hiện được ½ chương trình đào tạo)
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	5
	5/ 2020
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, biên soạn Giáo trình, viết bài gửi đăng TS TTKH, Tạp chí
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	- Tham gia công tác thi, chấm thi  học phần học kỳ II (2019-2020)
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Xây dựng các kế hoạch điều kiện, tổ chức Chương trình biểu diễn cuối khóa cho sinh viên năm cuối.
	CBGV khoa
	Trưởng khoa- Bộ môn TN-NC
	

	6
	6/ 2020
	- Báo cáo tổng kết năm học

- Xét thi đua trong năm.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho SV
	SV khoa
	TKK
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	7
	7/ 2020
	Triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho SV
	SV khoa
	TKK
	Hoàng Hiền

Bùi Thu

Bảo Khuyên

Tiến Thành

Mai Đông

	
	
	Lập và triển khai kế hoạch nghỉ hè cho CBGV
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	
	
	Tham gia công tác tuyển sinh theo điều động.
	
	
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	


3.3. Phương án đào tạo bồi dưỡng GV
3.3.1. Học cao học, NCS trong nước
	TT
	Họ tên giảng viên
	Chuyên ngành

đào tạo
	Trình độ
	Năm

dự thi
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp

(dự kiến)

	I
	Giảng viên đang học

	1
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	LL & PPDH Âm nhạc
	Tiến sĩ
	2016
	Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
	2021

	2
	Phạm Đắc Thịnh
	LL & PPDH Âm nhạc
	Thạc sĩ
	2018
	Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
	2020

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Quản lý kinh tế
	Thạc sĩ
	2018
	Đại học kinh doanh và công nghệ HN
	2020

	II
	Dự kiến thi năm học 2019 – 2020

	1
	Đỗ Thị Lam
	LL & PPDH Âm nhạc
	Tiến sĩ
	2019
	Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
	2024


3.3.2. Học cao học, NCS tại nước ngoài (không)
3.3.3. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Các GV Organ hiện nay phải bố trí tự học thêm về kỹ thuật Piano, học đệm Piano theo hướng chuyên nghiệp hoá để có khả năng đệm Piano các tác phẩm Thanh nhạc Cổ điển nước ngoài theo tổng phổ... 

- Các giáo viên chuyên ngành Tích cực tự nghiên cứu, tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tích cực tham gia công tác NCKH liên quan đến chuyên môn sâu của mình.
4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Danh mục đề tài NCKH cấp trường
	TT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài
	Thời gian thực hiện

	1
	Rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho giọng nữ cao hệ Đại học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá
	ThS. Bùi Thị Thu
	2019


4.2. Danh mục kế hoạch hội nghị, hội thảo dự kiến
	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung
	Thành phần tham dự
	Chủ trì

	1. 
	Đầu tháng 11/2019
	Hội thảo khoa học cấp khoa “Rèn luyện kỹ thuật Thanh nhạc cho giọng nữ cao Hệ  đại học , Trường Đại học Văn hóa Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa”
	Phạm Hoàng Hiền - CBGV khoa
	ThS. Bùi Thị Thu- CN Đề tài

	2. 
	Cuối tháng 11
	Tổ chức đêm nhạc Cổ  điển Thính phòng.
	GV bộ môn TN-NC
	ThS Trịnh Thúy Khuyên

	3. 
	Tháng 3/2019
	Hội nghị chuyên đề: “Phương pháp học môn Ký xướng âm trong HSSV”
	Phạm Hoàng Hiền – CBGV, HSSV
	ThS. Phạm Ngọc Đỉnh


4.3. Đăng ký số bài báo ở Tạp chí khoa học nhà trường, tạp chí chuyên ngành TW
	TT
	Người thực hiện
	Tạp chí KH nhà trường 
	Tập san CNTW

	1
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	x
	x

	2
	Bùi Thị Thu
	x
	x

	3
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	x
	x

	4
	Mai Đông
	x
	x

	5
	Nguyễn Tiến Thành
	x
	x

	6
	Đinh Văn Luận
	x
	x

	7
	Lê Thị Thu Trang
	x
	x

	8
	Phạm Ngọc Đỉnh
	x
	x

	9
	Phạm Hồng Hải
	x
	x

	10
	Lê Thị Tuyết
	x
	x

	11
	Đỗ My Lam
	x
	x

	 12 
	Lê Mai Ly
	x
	x


5. Chương trình khảo sát, thực tế

5.1. Trong nước

- Khoa đăng ký cho GV chuyên ngành, HSSV tham gia các chương trình biểu diễn do trường, tỉnh tổ chức.
- Tham gia các cuộc thi, Hội diễn nghệ thuật cấp Quốc gia, cấp tỉnh theo kế hoạch
5.2. Nước ngoài: không
6. Triển khai chương trình đào tạo

6.1. Phân công giảng dạy  
* Phân công giảng dạy 
	TT
	Họ và tên- Chức danh- Trình độ chuyên môn
	Môn dạy

(Học phần)
	Số tiết kỳ I
	Số tiết kỳ II
	Lớp
	Tổng số tiết cả năm

	1. 
	ThS. Phạm Hoàng Hiền

Phó trưởng khoa – Phụ trách Khoa Âm nhạc


	Thanh nhạc
	60
	60
	ĐH TNK4
	870

	2. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK5
	

	3. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK6
	

	4. 
	
	
	90
	90
	ĐH TNK8
	

	5. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK30
	

	6. 
	
	
	60
	60
	TCNKANK31
	

	7. 
	
	
	30
	30
	TCNKK32
	

	8. 
	
	
	30
	30
	ĐHLTK6B
	

	9. 
	
	PP SP thanh nhạc
	30
	
	ĐHTNK4
	

	10. 
	ThS. Bùi Thị Thu

Phó Khoa Âm nhạc


	Thanh nhạc
	30
	30
	ĐH TNK5
	555

	11. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK6
	

	12. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK8
	

	13. 
	
	
	30
	30
	TCNKÂNK30
	

	14. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK31
	

	15. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK32
	

	16. 
	
	
	15
	15
	ĐHMNK4B
	

	17. 
	
	
	
	30
	ĐHSPANK8
	

	18. 
	
	
	30
	30
	ĐHMNLTK4B
	

	19. 
	NCS. Trịnh Bảo Khuyên

Phó trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ
	Thanh nhạc
	30
	30
	ĐHTNK4
	540

	20. 
	
	
	30
	30
	ĐHTN K5
	

	21. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK6
	

	22. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK8
	

	23. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK32
	

	· 
	
	
	30
	30
	ĐHLTTNK6A
	

	· 
	
	
	30
	30
	ĐHLTTNK6B
	

	24. 
	ThS. Mai Đông

Phó Bộ môn TN- NC


	Organ
	30
	30
	TCNKAN K30
	690

	25. 
	
	Organ
	60
	60
	TCNKAN K31
	

	26. 
	
	Organ
	120
	120
	TCNKAN K32
	

	27. 
	
	THBD
	30
	30
	hệ TCNK
	

	28. 
	
	Piano1
	60
	60
	ĐHTN K6
	

	29. 
	
	Piano2
	30
	30
	ĐHTNLT K6B
	

	30. 
	
	Organ
	15
	15
	ĐH SPANLT K7B
	

	31. 
	ThS. Lê Thu Trang


	Thanh nhạc


	30
	30
	ĐHTNK4
	570

	32. 
	
	
	30
	30
	ĐHTNK5
	

	33. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK6
	

	34. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK8
	

	35. 
	
	
	60
	60
	TCNKANK31
	

	36. 
	
	
	30
	30
	TCNKK32
	

	37. 
	
	
	30
	
	Hát dân ca
 (TCNK K30)
	

	38. 
	
	
	30
	30
	ĐHLTK6A
	

	39. 
	
	
	15
	15
	ĐHMNK4A
	

	40. 
	
	
	15
	15
	ĐHLTSPK7A
	

	41. 
	ThS. Phạm Hồng Hải


	Thanh nhạc
	30
	30
	ĐHTNK4
	600

	42. 
	
	
	30
	30
	ĐHTNK5
	

	43. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK6
	

	44. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK8
	

	45. 
	
	
	30
	30
	TCNKK31
	

	46. 
	
	
	60
	60
	TCNKANK32
	

	47. 
	
	
	30
	30
	ĐHLTTNK6B
	

	48. 
	
	THBD
	30
	30
	ĐHTNK5
	

	49. 
	ThS. Lê Thị  Tuyết


	Thanh nhạc
	30
	30
	ĐH TNK5
	510

	50. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK6
	

	51. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK8
	

	52. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK30
	

	53. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK31
	

	54. 
	
	
	30
	30
	TCNKK32
	

	· 
	
	
	30
	30
	ĐHSPANK6
	

	· 
	
	
	15
	
	ĐHMNK4A1
	

	· 
	
	
	15
	
	ĐHMNK4A2
	

	· 
	
	
	15
	15
	ĐHMNK4A
	

	55. 
	ThS. Đỗ Thị Lam


	Thanh nhạc
	30
	30
	ĐH TNK6
	600

	56. 
	
	
	60
	60
	ĐH TNK8
	

	57. 
	
	
	30
	30
	TCNKK30
	

	· 
	
	
	60
	60
	TCNKK31
	

	· 
	
	
	30
	30
	TCNKANK32
	

	· 
	
	
	30
	30
	ĐH LTTNK6B
	

	· 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK6
	

	· 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK7
	

	· 
	
	THBD
	30
	30
	TCNKK31
	

	58. 
	ThS. Lê Mai Ly


	Thanh nhạc
	60
	60
	ĐH TNK8
	570

	59. 
	
	
	60
	60
	TCNKANK30
	

	60. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK31
	

	61. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK32
	

	62. 
	
	
	30
	30
	ĐH LTTNK6B
	

	63. 
	
	
	30
	30
	ĐHSPANK7
	

	64. 
	
	
	15
	15
	ĐHLTSPANK7
	

	65. 
	
	THBD
	30
	30
	ĐHTNK6
	

	66. 
	Phạm Đắc Thịnh


	Thanh nhạc
	60
	60
	TCNKANK32
	225

	67. 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK6
	

	68. 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK7
	

	I. 
	
	
	
	45
	ĐHSPANK8
	

	II. 
	
	
	15
	15
	ĐHMNK4B
	

	69. 
	ThS. Ninh Quang Hưng


	Thanh nhạc
	60
	60
	ĐHTNK4
	570

	70. 
	
	
	30
	30
	ĐHTNK6
	

	71. 
	
	
	30
	30
	ĐH TNK8
	

	72. 
	
	
	30
	30
	TCNKK30
	

	73. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK31
	

	74. 
	
	
	30
	30
	TCNKANK32
	

	75. 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK6
	

	76. 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANLTK7A
	

	77. 
	
	
	15
	15
	ĐHSPANK7
	

	78. 
	
	
	15
	
	ĐHSPMNK4A1
	

	79. 
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK4A2
	

	80. 
	
	
	15
	15
	ĐHMNLTK4B
	

	81. 
	ThS. Đỗ Mạnh Thắng


	Piano2
	60
	60
	ĐHTN K5-
	750

	82. 
	
	Piano1
	60
	60
	ĐHTN K6-
	

	83. 
	
	Piano2
	30
	30
	ĐHTNK6A.LT.
	

	84. 
	
	Piano2
	45
	45
	ĐHSPANK7.CQ
	

	85. 
	
	Organ
	60
	60
	TCNKAN K31
	

	86. 
	
	Organ
	30
	30
	ĐH SPAN K6
	

	87. 
	
	Organ
	
	30
	ĐH SPAN K8
	

	88. 
	
	Organ
	75
	75
	ĐHSPMNK4A,4B.CQ
	

	89. 
	ThS. Đặng Thanh Tăng


	Piano2
	60
	60
	ĐHTN K5- Piano2
	750

	90. 
	
	Organ
	60
	60
	TCNKAN K31
	

	91. 
	
	Piano2
	45
	45
	ĐHTN K6B.LT.
	

	92. 
	
	Organ
	45
	45
	ĐHSPMNLT K4B.LT
	

	93. 
	
	Organ
	30
	30
	ĐH SPAN K7.CQ
	

	94. 
	
	Organ
	
	30
	ĐH SPAN K8
	

	95. 
	
	Organ
	45
	45
	ĐH SPAN K6
	

	96. 
	
	Organ
	30
	
	ĐH SPAN K7A.LT
	

	97. 
	
	Organ
	30
	30
	ĐHSPANK7B.LT
	

	98. 
	
	Organ
	30
	
	ĐHSPMNLTK4A1
	

	99. 
	
	Organ
	30
	
	ĐHSPMNLTK4A2
	

	100. 
	ThS. Nguyễn Đình Thảo
	Piano1
	120
	120
	ĐHTNK6
	120

	101. 
	Đinh Văn Luận


	Lý thuyết âm nhạc 1
	30
	
	TCNKAN K32
	210

	102. 
	
	Hòa thanh
	30
	
	TCNKAN K31
	

	103. 
	
	Guitar
	30
	30
	TCNKAN K31
	

	104. 
	
	Guitar
	30
	30
	TCNKAN K30
	

	105. 
	
	Lý thuyết âm nhạc 2
	
	30
	TCNKAN K32
	

	106. 
	ThS. Nguyễn Tiến Thành

Phó Trưởng BM- Phụ trách BM LLAN


	Phân tích tác phẩm
	15
	
	ĐHTNK6A,B
	225

	107. 
	
	Ký xướng âm 5
	15
	
	ĐHTNK5
	

	108. 
	
	Âm nhạc truyền thống VN
	30
	
	ĐHTNK5
	

	109. 
	
	Lịch sử AN Phương Tây
	30
	
	ĐHTNK6
	

	110. 
	
	Hình thức âm nhạc
	30
	
	TCNKK30
	

	111. 
	
	Lịch sử âm nhạc phương Đông
	
	45
	ĐHTNK6
	

	112. 
	
	LTAN2
	
	30
	ĐHTNK8
	

	113. 
	
	Hòa âm 2
	
	30
	ĐHTNK5
	

	114. 
	ThS. Đoàn Tiến Dũng


	Phân tích tác phẩm
	30
	
	ĐHTNK6A,B
	135

	115. 
	
	Ký xướng âm 5
	15
	
	ĐHTNK5
	

	116. 
	
	Lịch sử AN Phương Tây
	15
	
	ĐHTNK6
	

	117. 
	
	Nhạc khí phổ thông
	30
	
	ĐHTNK6
	

	118. 
	
	Ký xướng âm 2
	
	15
	ĐHTNK8
	

	119. 
	
	Ký xướng âm 6
	
	30
	ĐHTNK5
	

	120. 
	NCS. Vi Minh Huy

Phó Trưởng khoa – phụ trách khoa SPNT
	Hòa âm 1
	30
	
	ĐHTNK5
	120

	121. 
	
	Ký xướng âm  3
	15
	
	ĐHTNK6
	

	122. 
	
	Lý thuyết âm nhạc I
	30
	
	ĐHTNK8
	

	123. 
	
	Lý thuyết âm nhạc 2
	
	15
	ĐHTNK8
	

	124. 
	
	Ký xướng âm 4
	
	30
	ĐHTNK6
	

	125. 
	ThS. Phạm Ngọc Đỉnh
	Tin học chuyên ngành
	30
	
	ĐHTNK4
	210

	126. 
	
	Ký xướng âm 3
	30
	
	TCNKANK31
	

	127. 
	
	Ký xướng âm  3
	15
	
	ĐHTNK6
	

	128. 
	
	Ký xướng âm 1
	15
	
	ĐHTNK8
	

	129. 
	
	Ký xướng âm 1
	30
	
	TCNK K32
	

	130. 
	
	Ký xướng âm 2
	
	30
	TCNK K32
	

	131. 
	
	Ký xướng âm 4
	
	45
	TCNK K31
	

	132. 
	
	Ký xướng âm 2
	
	15
	ĐHTNK8
	

	133. 
	Hàn Hải

(GV thỉnh giảng)
	Kỹ thuật diễn viên
	45
	
	ĐHTNK4+ĐHLTTN K6A,B
	45

	134. 
	Nguyễn Trung Liên

(GV thỉnh giảng)
	Hợp xướng 2
	30
	
	ĐHTNK4
	60

	135. 
	
	Hợp xướng 1


	30
	
	ĐHTNK5
ĐHTNLTK6A
	

	136. 
	Hoàng Thanh Hải

(GV thỉnh giảng)
	Khiêu vũ
	30
	
	ĐHTNK4+ĐHLTTN K6A
	30


*Tổng hợp giờ dạy 
	TT
	Họ tên giảng viên
	Đơn vị
	Giờ dạy tại khoa
	Giờ dạy khoa khác
	Tổng giờ cả năm/ định mức

	I
	Giảng viên cơ hữu trong khoa
	
	
	

	1. 
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	Khoa Âm nhạc
	870
	0
	870/202,5

	2. 
	Bùi Thị Thu
	Khoa Âm nhạc
	435
	120
	555/216

	3. 
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	Khoa Âm nhạc
	540
	0
	540/135

	4. 
	Mai Đông
	Khoa Âm nhạc
	690
	0
	690/229.5

	5. 
	Nguyễn Tiến Thành
	Khoa Âm nhạc
	225
	225/216

	6. 
	Đinh Văn Luận
	Khoa Âm nhạc
	210
	0
	210/270

	7. 
	Lê Thị Thu Trang
	Khoa Âm nhạc
	570
	0
	570/270

	8. 
	Phạm Ngọc Đỉnh
	Khoa Âm nhạc
	210
	210/270

	9. 
	Phạm Hồng Hải
	Khoa Âm nhạc
	600
	0
	600/216

	10. 
	Lê Thị Tuyết
	Khoa Âm nhạc
	320
	120
	540/270

	11. 
	Đỗ My Lam
	Khoa Âm nhạc
	600
	0
	600/270

	12. 
	Lê Mai Ly
	Khoa Âm nhạc
	360
	210
	570/270

	13. 
	Phạm Đắc Thịnh
	Khoa Âm nhạc
	120
	135
	255

	II
	Giảng viên cơ hữu trong trường tham gia giảng dạy tại khoa
	
	
	

	14. 
	Ninh Quang Hưng
	Khoa SPNT
	570
	
	570

	15. 
	Đỗ Mạnh Thắng
	Khoa SPNT
	420
	
	420

	16. 
	Đặng Thanh Tăng
	Khoa SPNT
	330
	
	330

	17. 
	Vi Minh Huy
	Khoa SPNT
	120
	
	120

	18. 
	Đoàn Dũng
	Phòng HCTH
	135
	
	135

	19. 
	Nguyễn Đình Thảo
	TT GDTX& LTLK
	90
	
	90

	20. 
	Trần Việt Anh
	TK. Mĩ thuật
	30
	
	30

	21. 
	Bộ môn Ngoại ngữ
	
	135
	
	135

	22. 
	Bộ môn LLCT
	
	210
	
	210

	23. 
	Bộ môn KHCB
	
	195
	
	195

	24. 
	Bộ môn Thông tin học
	
	75
	
	75

	III
	Giảng viên thỉnh giảng
	
	
	

	25. 
	Hàn Hải
	GV mời
	45
	
	45

	26. 
	Nguyễn Trung Liên
	GV mời
	60
	
	60

	27. 
	Hoàng Thanh Hải
	GV mời
	30
	
	30


6.2. Các nhiệm vụ khác: Tuyển sinh; Chấm thi; Hướng dẫn tốt nghiệp; Quy định bài tốt nghiệp...

- Tuyển sinh, chấm thi: CBGV khoa thực hiện nghiêm túc lịch điều động tuyển sinh, chấm thi giữa học phần, kết thúc học phần của nhà trường. Năm học 2019-2020 khoa tiến hành thi tuyển hệ Trung cấp năng khiếu âm nhạc và hệ Đại học Thanh nhạc vào tháng 7 và tháng 8.
- Hướng dẫn tốt nghiệp, Quy định bài tốt nghiệp:

* Đối tượng: Học sinh lớp TCNKANK30
+ Đối với chuyên ngành Thanh nhạc: 

- 01 Aria nước ngoài

- 01 Romance nước ngoài

- 02 ca khúc nghệ thuật Việt Nam

- 01 Dân ca Việt Nam
 + Đối với chuyên ngành Nhạc cụ phương Tây: 

- 02 tác phẩm nước ngoài

- 01 tác phẩm Việt Nam
*Đối tượng: Sinh viên lớp ĐHTNK4
- 02 bài Aria tiền cổ điển, cổ điển từ Mozart trở về trước, trích các tổ khúc, liên khúc Cantata

- 02 bài Romance cổ điển nước ngoài, ca khúc đương đại nước ngoài.

- 03 ca khúc nghệ thuật Việt Nam

- 01 bài dân ca Việt Nam. 
7. Công tác thi đua

7.1. Tập thể
 Tập thể khoa Âm nhạc: Lao động tiến tiến 
7.2. Cá nhân

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Hình thức đăng ký

	1
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	Phó Trưởng Khoa PT khoa 
	Chiến sỹ thi đua cơ sở

	2
	Bùi Thị Thu
	Phó Khoa
	Lao động tiên tiến 

	3
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	PBM PT TN-NC
	Chiến sỹ thi đua cơ sở.

	4
	Mai Đông
	PBM TN-NC
	Lao động tiên tiến 

	5
	Nguyễn Tiến Thành
	PBM PT LLAN
	Lao động tiên tiến 

	6
	Đinh Luận
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	7
	Lê Thu Trang
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	8
	Phạm Ngọc Đỉnh
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	9
	Phạm Hồng Hải
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	10
	Lê Thị Tuyết
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	11
	Đỗ Thị Lam
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	12
	Lê Mai Ly
	Giảng viên
	Lao động tiên tiến 

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Giáo vụ khoa
	Lao động tiên tiến 

	14
	Phạm Đắc Thịnh
	Giáo vụ khoa
	Lao động tiên tiến 


8. Các giải pháp chủ yếu và kiến nghị với nhà trường để triển khai thực hiện
8.1. Công tác kế hoạch, lịch học, thông tin GV và HSSV

- Xây dựng chi tiết kế hoạch công tác ngay từ đầu năm học dựa trên kế hoạch tổng quát của phòng Quản lý đào tạo, báo cáo phòng KĐCLGD giám sát. Các Bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết năm học/ Khoa tổng hợp và trình các Bộ phận liên quan, Hiệu trưởng phê duyệt; Tập huấn giảng viên toàn khoa kế hoạch năm học; Chuẩn bị các điều kiện lên lớp của giảng viên bằng các hoạt động: Tập huấn giảng viên của các Trưởng Bộ môn; Thẩm định Đề cương chi tiết bài giảng do các nhóm giảng viên dạy học phần biên soạn; Chuẩn bị học liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật, hồ sơ lên lớp, văn phòng phẩm…
- Kế hoạch công tác và lịch học được thông tin rộng rãi đến toán trường và HSSV trong khoa qua website, email và bảng tin. 

- Liên tục cập nhật thông tin của nhà trường và các cơ quan chức năng để thông báo cho CBGV và HSSV trong khoa. 

8.2. Công tác quản lý chuyên môn khoa

Lãnh đạo khoa có trách nhiệm tham mưu xây dựng chiến lược phát triển các ngành mà khoa đang đào tạo; kiểm tra, nghiệm thu và giám sát các sản phẩm NCKH, giáo trình, chương trình đào tạo của toàn khoa; Đánh giá chất lượng giảng viên, đề xuất mời hoặc không mời giảng viên dạy các tín chỉ, HP;

- Cấp khoa: quản lý chung, xây dựng chiến lược phát triển về quy mô đào tạo, quy mô người học, nguồn lực giảng viên, mở ngành, biểu diễn thi tài năng các cấp, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, cấp tỉnh...

* Mở rộng hợp tác về QHQT, NCKH, kế hoạch liên kết về GV với các trường đào tạo cùng lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc trong và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
* Xây dựng kế hoạch giảng dạy, dự giờ của giảng viên trong kỳ học, năm học. Xây dựng chương trình tuyển sinh, học tập, tốt nghiệp cho sinh viên học sinh; Xây dựng các phương án triển khai hợp tác, giới thiệu việc làm cho sinh viên...

- Cấp bộ môn: Chịu trách nhiệm lựa chọn, phân công giảng viên; Thẩm định TBG, ĐCCTBG của giảng viên theo đúng quy trình (Mỗi TBG, ĐCCTBG phải được ít nhất 02 GV cùng chuyên ngành thẩm định và phải được thẩm định trước khi lên lớp 10 ngày, sau đó bộ môn làm kế hoạch thông qua văn phòng để phô tô tài liệu cho SVHS theo đúng quy định;

* Toàn bộ TBG, ĐCCTBG của GV, bộ môn phải cài trên kho điện tử trong Thư viện trường để SV có thể truy cập; GV phải cài trên máy tính ở phòng dạy và máy tại VP khoa, từ đó, khoa, bộ môn, cán bộ trực có thể mở máy để KT tiến độ lên lớp của GV;

* Hàng tuần bộ môn xây dựng kế hoạch dự giờ cho giảng viên trong bộ môn; Mỗi tiết dự giờ phải có ít nhất 02 GV trong bộ môn dự đánh giá; Mỗi kỳ, một GV phải tham gia dạy mẫu tối thiểu 2 tiết, đi dự giờ 5 tiết; Nếu GV dạy từ hai học phần trở lên thì mỗi HP phải dạy mẫu tối thiểu 1 tiết; Mỗi bài giảng mẫu phải được trích từ ĐCCTBG, tuân thủ theo CTCT, ĐCCTBG đã soạn, nếu bài soạn không đảm bảo đúng quy định trên thì bộ môn không duyệt, không tổ chức dự giờ và giờ đó xem như là không đạt yêu cầu; 

8.3. Thực hiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường
- Nghiêm túc thực hiện quản lý theo quy định của bộ Quy chế nhà trường, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của khoa.

- Cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng chức danh quản lý từ trưởng, phó khoa đến trưởng, phó bộ môn và CBGV. 

- Có các chiến lược và kế hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn và trung hạn phù hợp với định hướng phát triển, sứ mạng của khoa và tương ứng với Chiến lược phát triển của trường.

- Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo trong và ngoài trường về các hoạt động của khoa.

 - Xây dựng nề nếp kỷ cương môi trường dạy - học tích cực;

- Thực hiên nghiêm túc các yêu cầu quản lý chuyên môn: kế hoạch, biên chế SV, GV, Lịch giảng dạy, Dự giờ, thẩm định bài giảng, hội nghị khoa học thường xuyên, hội nghị chuyên môn, chuyên đề hàng tháng ở bộ môn; Điều hành đầy đủ số chuyên đề của GS.PGS, TS trong chuyên ngành đào tạo đại học;

8.4. Quy định lịch trực lãnh đạo khoa, kiểm tra giảng đường, dự giờ, thẩm định bài giảng, sinh hoạt CM

- Phân công lãnh đạo khoa bao gồm trưởng khoa, phó khoa, các trưởng, phó bộ môn trực các buổi trong tuần để giải quyết công việc chuyên môn. 
- Phân công giáo vụ khoa và CB trực luân phiên kiểm tra các lớp học của khoa trên giảng đường nhằm cập nhật thông tin về giảng viên và HSSV.

- Hàng tháng Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch dự giờ và triển khai nghiêm túc để đánh giá giờ dạy của giảng viên, tập trung dự giờ của những giảng viên mới hoặc học phần mới. 

- Chỉ đạo các bộ môn triển khai thẩm định ĐCCTBG nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định mỗi ĐCCTBG có 02 giảng viên cùng chuyên ngành đánh giá, nhận xét, trưởng Bộ môn ký xác nhận, trình trưởng khoa phê duyệt mới được lên lớp. Kiên quyết xử lý GV lên lớp không có ĐCCTBG hoặc ĐCCTBG chưa được thẩm định đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc và nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt chuyên môn tại khoa và bộ môn. Cấp khoa 2 lấn/tháng, cấp bộ môn 4 lần/tháng nhằm giải quyết công tác chuyên môn.

8.5. Yêu cầu quản lý giờ học, quản lý tài liệu, ghi chép tại khoa

- Từng buổi học, thư ký khoa phối hợp với GV có giờ trực chuyên môn theo dõi, đôn đốc và quản lý điều hành các lớp học, nắm bắt thông tin về công tác thực hiện nề nếp HCGD của GV và SV, đánh giá chất lượng giờ dạy của GV thông qua sổ ghi chép, ĐCCTBG, phản hồi của sinh viên.

- Đầu kì học, Bộ môn tổ chức thẩm định ĐCCTBG của các HP thực hiện trong kì học, nếu đảm bảo chất lượng mới cho phép sử dụng giảng dạy. Trong quá trình thực hiện HP, Bộ môn giám sát chất lượng giờ giảng của GV thông qua việc thực hiện ĐCCTBG đã được duyệt. Yêu cầu GV phải thực hiện nghiêm túc việc ghi chép sổ sánh lên lớp theo mẫu sổ của phòng QLĐT ban hành.

8.6. Công tác sinh viên

- Trưởng khoa chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chung tình hình tư vấn sinh viên
- Chất lượng tư vấn sinh viên giao cho các giảng viên cố vấn và trưởng các bộ môn chuyên ngành phối hợp

- Hàng kỳ chuyên viên giáo vụ khoa và giảng viên cố vấn phải phối hợp báo cáo chất lượng tư vấn sinh viên cho phòng CT HSSV Nhà trường để kịp thời xử lý những bất thường trong học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Khoa tổ chức tư vấn chung sinh viên đầu khóa học (khóa mới), đầu năm, đầu kỳ học (khóa cũ), kết hợp với nội dung ngoại khóa, giao lưu sinh viên toàn khoa.

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, khoa tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, tham, quan thực tế cho sinh viên tăng cường nâng cao công tác học tập và rèn luyện.

8.7. Yêu cầu hợp tác với các bộ phận khác

- Hợp tác với các đơn vị trong trường: Khoa thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong trường nhằm triển khai và thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn nghiệp vụ tại khoa.
+ Phối hợp với phòng QLĐT trong việc tổ chức triển khia các hoạt động đào tạo các ngành học thuộc quản lý của khoa, thực hiện báo cáo với phòng QLĐT định kỳ theo quy định.

+ Phối hợp với phòng Thanh tra, Trung tâm Khảo thí và ĐBCL về công tác kiểm định, tự đánh giá, khảo thí và kỷ cương nề nếp hành chính giáo dục, thực hiện báo cáo định kỳ với phòng theo quy định.

+ Phối hợp vối phòng công tác chính trị HSSV trong công tác GVCV, quản lý sinh viên thuộc khoa.

- Hợp tác ngoài trường: Khoa tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị ngoài trường như Đài truyền hình Tỉnh , Nhà hát Ca – Múa – Kịch Lam Sơn - sở VHTTDL Thanh Hoá; Các đoàn Ca múa trong khu vực Nam sông Hồng – Bắc miền Trung; Các phòng VHTT cấp huyện, thị xã, thành phố; Các đội văn nghệ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hoá và các tỉnh trong khu vực..., Vụ Đào tạo- Bộ VHTTDL, các trường Đại học cùng khối ngành trong cả nước, các Viện nghiên cứu nhằm hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đào tạo và NCKH .
 KIẾN NGHỊ   
       1. Đề nghị Nhà trường thúc đẩy tiến độ thi công xây dựng Nhà Biểu diễn để HSSV Ngành Âm nhạc sớm có nơi thực hành Biểu diễn Sân khấu đẩm bảo chất lượng.
      2. Đề nghị nhà trường đồng ý để cho Giảng viên Phạm Đắc Thịnh bắt đầu từ năm học này được tham gia giảng dạy môn Thanh nhạc và Thực hành biểu diễn hệ Trung cấp năng khiếu Thanh nhạc (Vì Giảng viên đã hoàn thành chương trình Đại học chuyên ngành và đang học Kỳ thứ 2 cao học phương pháp sư phạm Âm nhạc).
3. Đề nghị Nhà trường cho gọi thêm thí sinh trúng tuyển Đại học Thanh nhạc do có 1 số trường hợp thí sinh không đến nhập học trong khi nguồn tuyển sinh Đại học Thanh nhạc còn nhiều.

Trên đây là Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của khoa Âm nhạc. Kính trình BGH xem xét, phê duyệt./.
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU      PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA
                        ThS. Phạm Thị Hoàng Hiền               
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